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TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 – BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH 

  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa; 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Môn; 

                                         2. Bà Phạm Thị Thư;  

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Thu Hoàn - Thư ký Tòa án nhân dân khu 

vực 1- Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1- Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Minh Nguyệt - Kiểm sát viên.  

Ngày 31 tháng 7 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1- Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án dân sự thụ lý số 

257/2025/TLST- DS  ngày 11/6/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang (nay là số 161/2025/TLST-DS ngày 01/7/2025 của Tòa án nhân 

dân khu vực 1- Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về việc “Tranh chấp giao dịch dân sự về 

tiền phường, họ” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2025/QĐXXST-DS 

ngày 11 tháng 7 năm 2025 giữa các đương sự: 

1. Đồng nguyên đơn:  

- Ông Lưu Văn N, sinh năm 1967;       

- Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1966; 

Cùng địa chỉ: Tổ dân phố S, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Giang (nay là 

Tổ dân phố S, phường T, tỉnh Bắc Ninh). 

Bà Nguyễn Thị T ủy quyền cho ông Lưu Văn N tham gia tố tụng theo Hợp 

đồng ủy quyền ngày 16/6/2025.  

 (Ông N, bà T có mặt) 

2. Đồng bị đơn:  

- Ông Nguyễn Thanh S, sinh năm 1969; 

- Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1968; 

Cùng địa chỉ: Tổ dân phố C, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Giang (nay là 

Tổ dân phố C, phường T, tỉnh Bắc Ninh). 

(Ông S và bà M đều vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Then%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Then%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C6%A1


Tại đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung, bản tự khai và biên bản lấy lời 

khai, đồng nguyên đơn là ông Lưu Văn N trình bày:  

Vợ chồng ông có quan hệ là con nuôi của bố mẹ ông Nguyễn Văn S1. Khoảng 

tháng 1/2022 thấy nhiều người cùng xã có nói chuyện về việc tham gia phường ở 

nhà ông S1, bà M nên ngày 20/01/2022 thì vợ chồng ông có đến nhà ông S1, bà M 

hỏi về việc tham gia chơi phường. Vợ chồng ông và ông S1, bà M có thỏa thuận là 

ông được tham gia phường A, phường B, phường C.  

Về cách thức tham gia, số tiền đóng phường của mỗi phường đều giống nhau, 

mỗi phường gồm 24 suất tham gia, mỗi người tham gia phường thì sẽ đóng 

10.000.000 đồng/ tháng/ suất, quay vòng lấy phường lần lượt hết 24 suất. Ngoài ra 

còn thỏa thuận về việc phần trăm của tiền đóng phường cụ thể là: mỗi người tham 

gia phường khi lấy sau thì sẽ được nhận tiền phường đã đóng và 20% số tiền đóng 

phường là tiền phần trăm nhân với số lượt lấy, trừ đi 2.000.000 đồng/suất cho chủ 

phường. Hai bên chỉ thỏa thuận bằng miệng không lập thành văn bản.  

Các phường chỉ khác nhau về thời gian mở phường và thời gian kết thúc 

phường cụ thể:  

Phường A (từ ngày 20/01/2022 đến ngày 20/10/2023 âm lịch): vợ chồng ông 

đóng 10.000.000 đồng/suất phường/ tháng, vợ chồng ông đã đóng 23 tháng (vì 

năm 2023 có hai tháng 2 âm lịch), tổng cộng là 230.000.000 đồng. Ngày 

20/11/2023 đến lượt vợ chồng ông được lấy phường, lẽ ra được nhận 230.000.000 

đồng tiền gốc và được nhận thêm 46.000.000 đồng tiền phần trăm, tổng cộng là 

276.000.000 đồng. Tuy nhiên ông S1, bà M báo vỡ nợ, vợ chồng ông chưa được 

nhận số tiền trên nên không tính trừ tiền phần trăm là 2.000.000 đồng cho chủ 

phường.  

Phường 2 (từ ngày 20/7/2022 đến ngày 20/10/2023 âm lịch): vợ chồng ông 

đóng 10.000.000 đồng/suất phường/ tháng, vợ chồng ông đã đóng 17 tháng (vì 

năm 2023 có hai tháng 2 âm lịch), tổng cộng là 170.000.000 đồng. Lẽ ra vợ chồng 

ông được nhận 170.000.000 đồng tiền gốc và nhận thêm 34.000.000 đồng tiền 

phần trăm, tổng cộng là 204.000.000 đồng khi lấy phường, tuy nhiên chưa đến lượt 

lấy phường của vợ chồng ông thì ông S1, bà M báo vỡ nợ nên vợ chồng ông chưa 

được lấy tiền phường, do đó vợ chồng ông không tính trừ tiền phần trăm là 

2.000.000 đồng cho chủ phường. 

Phường 3 (từ ngày 25/10/2022 đến ngày 25/10/2023 âm lịch): vợ chồng ông 

đóng 10.000.000 đồng/suất phường/ tháng, vợ chồng ông đã đóng 14 tháng (vì 

năm 2023 hai tháng 2 âm lịch), tổng cộng là 140.000.000 đồng. Lẽ ra vợ chồng 

ông được nhận 140.000.000 đồng tiền gốc và được nhận thêm 28.000.000 đồng 

tiền phần trăm, tổng cộng là 168.000.000 đồng khi lấy phường. Tuy nhiên chưa 

đến lượt lấy phường của vợ chồng ông thì ông S1, bà M báo vỡ nợ nên vợ chồng 

ông chưa được lấy tiền phường. Do đó vợ chồng ông không tính trừ tiền phần trăm 

là 2.000.000 đồng cho chủ phường.  

Tổng cộng ông S1, bà M nợ vợ chồng ông số tiền 540.000.000 đồng tiền gốc 

và 108.000.000 đồng tiền phần trăm.  

Sau khi vợ chồng ông đòi nhiều lần thì ông S1, bà M trả vợ chồng ông 

300.000.000 đồng tiền gốc, chưa trả tiền phần trăm, cụ thể:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n
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Ngày 5/01/2024, ông S1, bà M trả 200.000.000 đồng tiền gốc. Ông và vợ ông 

có ký vào cột người chơi phường ký tên xác nhận, bà M có ký vào cột Chủ phường 

ký tên xác nhận.  

Ngày 9/3/2024 ông S1, bà M trả 100.000.000 đồng tiền gốc. Ông và vợ ông 

có ký vào cột người chơi phường ký tên xác nhận, bà M có ký vào cột Chủ phường 

ký tên xác nhận.  

Bà M có chốt là còn nợ ông 240.000.000 đồng và hẹn tháng 8/2024 âm lịch 

trả. Nội dung này được thể hiện tại Giấy trả nợ tiền phường do bà M ký nhận. Sau 

đó vợ chồng ông đã đòi nhiều lần nhưng ông S1, bà M không trả vợ chồng ông 

tiền. Mặc dù chỉ có bà M ký vào giấy nhận nợ với ông, nhưng khi ông đóng tiền 

phường là có khi ông S1, có khi bà M nhận và ký vào sổ của ông nhưng hiện nay 

ông không còn sổ để xuất trình cho Tòa án, ông chỉ có Giấy trả nợ tiền phường do 

bà M ký nhận và giao cho ông xuất trình cho Tòa án. Vợ chồng ông chỉ biết đóng 

tiền phường cho chủ phường là ông S1, bà M, còn không biết người cùng tham gia 

còn lại trong phường là ai để cung cấp tên, tuổi, địa chỉ những người tham gia các 

dây phường cho Tòa án theo yêu cầu của Tòa án. Tiền mà vợ chồng ông đóng tiền 

phường là tiền tích góp của vợ chồng ông nhiều năm. 

Nay vợ chồng ông khởi kiện yêu cầu vợ chồng ông S1, bà M phải trả vợ 

chồng ông số tiền phường còn nợ là 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu 

đồng), không yêu cầu trả lãi. 

Tại đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung, bản tự khai và biên bản lấy lời 

khai, đồng nguyên đơn là Nguyễn Thị T trình bày:  

Bà là vợ của ông Lưu Văn N. Bà nhất trí với trình bày của ông Lưu Văn N và 

không có ý kiến trình bày bổ sung gì khác. Đề nghị Tòa án xem xét chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của vợ chồng ông bà.  

Tại bản tự khai, biên bản lấy lời khai bị đơn là bà Nguyễn Thị M trình 

bày:  

Ông Lưu Văn N và bà Nguyễn Thị T là người cùng phường với bà, bà là chủ 

phường các suất phường mà ông N, bà T đã tham gia chơi. Bà không hô hào mà 

ông N, bà T tự nguyện đến nhà gặp trực tiếp bà là chủ phường với nguyện vọng 

tham gia chơi. Bà xác nhận đến thời điểm hiện tại bà còn nợ ông N, bà T số tiền 

phường là 240.000.000 đồng. Bản thân bà không hề cố tình lảng tránh hay không 

có ý thức trả nợ ông S2 số tiền phường còn nợ nêu trên. Bà sẽ cố gắng thu xếp 

hoàn trả dần cho ông S2 số tiền phường còn nợ nêu trên trong thời gian sớm nhất. 

Bà không đồng ý việc ông N, bà T yêu cầu Toà án buộc chồng bà có nghĩa vụ 

trả ông N, bà T số tiền phường còn nợ vì đây là việc làm ăn riêng của bà, do một 

mình bà thực hiện, chồng bà - ông Nguyễn Thanh S không liên quan, không có 

trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một mình bà thực hiện. Chồng bà không 

hề hay biết việc ông N, bà T và bà thỏa thuận về việc chơi phường như thế nào, 

việc này do bà và ông N, bà T tự thoả thuận, tự xác lập giao kết với nhau. Mọi giao 

dịch ký kết liên quan đến việc chơi và lấy tiền phường từ khi bà là chủ phường, chỉ 

một mình bà ký xác nhận. Trong quá trình ông N, bà T đóng phường, nhiều khi bà 

không có nhà hoặc bận việc riêng, bà đã nhờ chồng bà cầm hộ, nhận hộ tiền 

phường, sau đó chồng bà đã trao trả đầy đủ toàn bộ số tiền phường đã nhận của 

ông N, bà T cho bà. 
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Tòa án yêu cầu bà cung cấp tên, tuổi, địa chỉ những người tham gia các dây 

phường do bà làm chủ phường đang có tranh chấp thì bà không cung cấp được vì 

hiện nay những người đó ở đâu, làm gì bà không biết để cung cấp cho Tòa án.  

Hiện tại sức khoẻ của bà không được tốt, bà đang phải điều trị bệnh tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh B, quá trình điều trị của bà lâu dài, theo từng đợt theo phác đồ 

điều trị của bác sĩ. Do đó bà xin phép được vắng mặt tại phiên tòa giải quyết vụ án.  

Tại bản tự khai, biên bản lấy lời khai bị đơn là ông Nguyễn Thanh S trình 

bày:  

Ông không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đây là việc làm ăn 

riêng của vợ ông, do một mình vợ ông thực hiện. Ông N, bà T là người sống cùng 

phường với vợ chồng ông. Việc ông N, bà T là người chơi phường do vợ ông là 

chủ phường chơi như thế nào ông không biết. Tất cả mọi giao dịch ký kết liên quan 

đến việc chơi và lấy tiền phường giữa vợ ông là chủ phường và ông N, bà T chỉ có 

một mình vợ ông ký xác nhận. Ông chỉ nhận hộ, cầm hộ tiền phường của ông N, bà 

T đóng cho chủ phường là vợ ông khi vợ ông không có nhà, bận việc riêng và ông 

đã bàn giao đủ cho vợ ông toàn bộ số tiền đó chứ ông không chiếm hữu, không sử 

dụng vào mục đích cá nhân hay vì nhu cầu thiết yếu của gia đình. Số tiền thu được 

hay khoản lợi có được từ việc cầm phường do vợ ông là chủ phường không nhằm 

đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình ông. Chính vì vậy, ông không có trách 

nhiệm liên đới đối với giao dịch do một mình vợ ông thực hiện, ông không có 

nghĩa vụ và không có trách nhiệm đối với khoản nợ riêng của vợ ông với ông N, bà 

T. Ông xin phép vắng mặt tại tất cả các phiên làm việc của Tòa án gồm lấy lời 

khai, công khai chứng cứ, hòa giải, đối chất, phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc 

thẩm liên quan đến vụ án. 

Trong quá trình giải quyết vụ án:  

Ngày 10/7/2025 ông Lưu Văn N là nguyên đơn, đồng thời là người đại diện 

theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị T có đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện về 

việc yêu cầu ông Nguyễn Thanh S phải liên đới cùng bà Nguyễn Thị M phải trả vợ 

chồng ông số tiền phường còn nợ. Tại phiên họp tiếp cận công khai chứng cứ và 

phiên hòa giải ngày 10/7/2025, ông Lưu Văn N giữ nguyên ý kiến về nội dung 

trên. 

Tại phiên tòa sơ thẩm:  

Đồng nguyên đơn ông Lưu Văn N và bà Nguyễn Thị T trình bày: Ông bà 

thống nhất giữ nguyên ý kiến đã trình bày tại phiên họp tiếp cận công khai chứng 

cứ và biên bản hòa giải ngày 10/7/2025, xin rút một phần yêu cầu khởi kiện về việc 

buộc ông Nguyễn Thanh S liên đới cùng bà Nguyễn Thị M phải trả vợ chồng ông 

số tiền phường còn nợ. Nay ông bà chỉ yêu cầu cá nhân bà Nguyễn Thị M phải trả 

vợ chồng ông số tiền 240.000.000 đồng tiền phường còn nợ. Căn cứ khởi kiện của 

ông bà là bản gốc Giấy trả nợ tiền phường số 35+ Q281 đã nộp cho Tòa án. Ngoài 

tài liệu trên thì ông bà không còn tài liệu nào khác liên quan đến khoản nợ tiền 

phường, họ. Ông bà cũng xác định ngoài số tiền nợ phường nói trên, ông Nguyễn 

Thanh S, bà Nguyễn Thị M không còn nợ ông bà khoản tiền nào khác. Đề nghị hội 

đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông.  

Bị đơn ông Nguyễn Thanh S, bà Nguyễn Thị M vắng mặt, có đơn xin xét xử 

vắng mặt.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Ung%20b%C6%B0%E1%BB%9Bu%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Ung%20b%C6%B0%E1%BB%9Bu%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Then
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Then
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Then
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Then
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Then
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Then%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%A1%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Then%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%A1%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%A1%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%A1%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%A1%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh


Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1- Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh phát 

biểu quan điểm:  

+ Về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án: Thẩm phán, 

Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật 

Tố tụng dân sự trong quá trình thụ lý, giải quyết và xét xử vụ án. Các đương sự 

chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật Tố tụng dân sự. 

+ Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 26, 35, 39, 

147, 217, 271, 273, 227, 228, 244 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 471 Bộ luật Dân 

sự, Điều 15, 18, 23 Nghị định số 19/2019/NĐ - CP ngày 19/02/2019 của Chính 

phủ về họ, hụi, biêu, phường; Điều 26 Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, nộp tiền án phí, lệ phí Tòa án, xử:   

- Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn ông Lưu Văn N 

và bà Nguyễn Thị T về việc buộc ông Nguyễn Thanh S phải liên đới cùng bà 

Nguyễn Thị M trả ông Lưu Văn N và bà Nguyễn Thị T tiền phường còn nợ. 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lưu Văn N và bà Nguyễn Thị T về 

việc buộc bà Nguyễn Thị M phải trả ông Lưu Văn N và bà Nguyễn Thị T tiền 

phường còn nợ là 240.000.000 đồng.   

- Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị M phải chịu 12.000.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm theo quy định. Ông Lưu Văn N và bà Nguyễn Thị T không phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả ông Lưu Văn N và bà Nguyễn Thị T mỗi 

người 3.000.000 đồng là tiền tạm ứng án phí đã nộp.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời trình bày của các 

đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về sự vắng mặt của các đương sự tại phiên tòa: Đồng bị đơn là bà 

Nguyễn Thị M và ông Nguyễn Thanh S đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng 

vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử quyết định 

tiếp tục xét xử vắng mặt những người này là đảm bảo quy định tại Điều 227, Điều 

228 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 [2] Về quan hệ pháp luật và tư cách tố tụng của các đương sự: Tại đơn khởi 

kiện ban đầu, ông Lưu Văn N và bà Nguyễn Thị T khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn 

Thanh S và bà Nguyễn Thị M phải trả tiền phường còn nợ. Quan hệ giữa các bên là 

quan hệ giữa cá nhân với cá nhân trong giao dịch dân sự về tiền phường, các bên 

không tự giải quyết được nên đồng nguyên đơn đã làm đơn khởi kiện theo thủ tục 

tố tụng dân sự tại Tòa án. Do vậy, quan hệ pháp luật trong vụ án này là “Tranh 

chấp giao dịch dân sự về tiền phường, họ” theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự và Điều 471 của Bộ luật Dân sự. Căn cứ khoản 2, khoản 3 

Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự xác định ông Lưu Văn N và bà Nguyễn Thị T là 

đồng nguyên đơn, ông Nguyễn Thanh S và bà Nguyễn Thị M là đồng bị đơn.  

[3] Về thẩm quyền giải quyết: Bị đơn cư trú ở phường Đ, thành phố B, tỉnh 

Bắc Giang (nay là phường T, tỉnh Bắc Ninh). Tòa án nhân dân thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1- Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh) thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền được quy định tại các Điều 26, 

Điều 35 và Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự và Điều 3, Điều 4 Nghị quyết số 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
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81/2025/UBTVQH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

về thành lập Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân khu vực; quy định phạm 

vi, thẩm quyền theo lãnh thổ của Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân khu 

vực. 

[4] Xét yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn, Hội đồng xét xử thấy: 

[4.1] Tại đơn khởi kiện ban đầu, đồng nguyên đơn là ông Lưu Văn N và bà 

Nguyễn Thị T yêu cầu ông Nguyễn Thanh S và bà Nguyễn Thị M phải liên đới trả 

ông bà số tiền 240.000.000 đồng là tiền phường còn nợ. Quá trình giải quyết vụ án, 

ông N là nguyên đơn, đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn 

Thị T có đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu ông Nguyễn 

Thanh S phải liên đới cùng bà Nguyễn Thị M phải trả số tiền phường còn nợ. Xét 

thấy việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn là tự nguyện, 

không bị ai ép buộc. Căn cứ khoản 2 Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự, đình 

chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn về việc buộc ông Nguyễn 

Thanh S phải liên đới cùng bà Nguyễn Thị M trả đồng nguyên đơn tiền phường 

còn nợ.  

 [4.2] Xét yêu cầu của đồng nguyên đơn là ông Lưu Văn N và bà Nguyễn 

Thị T về việc buộc bà Nguyễn Thị M phải trả đồng nguyên đơn 240.000.000 đồng 

tiền phường còn nợ, Hội đồng xét xử thấy:  

[4.2.1] Căn cứ khởi kiện của nguyên đơn là bản gốc Giấy trả nợ tiền phường 

số 35+Q281 đã xuất trình cho Tòa án. Trong quá trình giải quyết vụ án, bà Nguyễn 

Thị M xuất trình 02 bản gốc Giấy trả nợ tiền phường số 35 và Giấy trả nợ tiền 

phường (bị mất góc không rõ số). Mặc dù các Giấy trả nợ tiền phường do các bên 

xuất trình không cùng số, không cùng ký hiệu, nhưng đều thể hiện các nội dung 

chủ phường Nguyễn Thị M; người chơi phường N (Nghiêm); có chữ ký của ông N, 

bà T và bà M; tính đến ngày 9/3/2024 là lần chốt nợ cuối cùng thì bà Nguyễn Thị 

M - chủ phường còn nợ ông N, bà T số tiền 240.000.000 đồng. Các Giấy trả nợ 

tiền phường nêu trên đều được đồng nguyên đơn và đồng bị đơn thừa nhận nên đủ 

điều kiện là chứng cứ để xem xét giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 95, Điều 

96 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

 [4.2.2] Quá trình giải quyết vụ án, đồng nguyên đơn và bị đơn bà M đều có 

lời khai thừa nhận việc ông N, bà T và bà M thỏa thuận chơi phường là có thật, các 

bên tham gia chơi phường là tự nguyện. Ông N, bà T đã tham gia 3 phường do bà 

M làm chủ phường gồm phường A, phường B, phường C; mỗi phường gồm 24 

suất, mỗi người chơi phường phải đóng 10.000.000 đồng/tháng/suất. Ông N, bà T 

đã đóng 3 phường tổng cộng là 540.000.000 đồng tiền gốc. Ông N, bà T đã được 

bà M thanh toán một phần tiền phường gốc là 300.000.000 đồng, chưa được thanh 

toán lãi. Trong các “Giấy trả nợ tiền phường” đều ghi số tiền phường bà M còn nợ 

ông N, bà T là 240.000.000 đồng, đồng nguyên đơn và bà M - bị đơn đều xác nhận 

số tiền phường (gốc) bà M còn nợ ông N, bà T là 240.000.000 đồng. Đây là tình 

tiết không phải chứng minh trong vụ án theo quy định tại Điều 92 Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 

 [4.2.3] Việc bà M (chủ phường) không trả ông N, bà T (người chơi phường) 

số tiền 240.000.000 đồng tiền phường (gốc) còn nợ là vi phạm nghĩa vụ của chủ 

phường theo quy định tại Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 15, Điều 18, 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Then
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Then
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C6%A1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%A1%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%A1%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Then
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C6%A1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Then
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C6%A1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Then
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C6%A1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Then
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Then
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C6%A1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C6%A1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Then
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C6%A1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C6%A1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Then
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C6%A1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Then


Điều 23 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, 

biêu, phường nên yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn là có căn cứ.  

[4.2.4] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn ông Lưu Văn N và bà Nguyễn Thị T, buộc bà 

Nguyễn Thị M phải trả đồng nguyên đơn ông Lưu Văn N và bà Nguyễn Thị T số 

tiền 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng) như đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát tại phiên tòa. 

[5] Về lãi suất: Do đồng nguyên đơn không yêu cầu nên Hội đồng xét xử 

không đặt ra xem xét, giải quyết.  

 [6] Về án phí dân sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 144, Điều 147 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:  

Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bà Nguyễn Thị 

M phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là: 5% x 240.000.000 đồng = 12.000.000 đồng 

(Mười hai triệu đồng).  

Ông Lưu Văn N, bà Nguyễn Thị T không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Hoàn trả ông Lưu Văn N, bà Nguyễn Thị T mỗi người 3.000.000 đồng (Ba triệu 

đồng) là tiền tạm ứng án phí đã nộp lần lượt theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 

0002898 ngày 11/6/2025 và Biên lai thu tạm ứng án phí số 0002897 ngày 

11/6/2025 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực 1- Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).  

[7] Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo bản án theo quy 

định tại các Điều 271, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35; Điều 39; khoản 2, khoản 3, Điều 

68; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 91; khoản 2 Điều 92; khoản 3 Điều 144; 

Điều 147; Điều 217; khoản 1 Điều 227; khoản 1 Điều 228; khoản 1, khoản 2 Điều 

244; Điều 271; khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 116; Điều 117; Điều 274; Điều 280; khoản 1 Điều 351; Điều 357; 

Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 15; Điều 18; Điều 23 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 

của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường; 

Căn cứ Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử:  

1. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn ông Lưu Văn 

N và bà Nguyễn Thị T về việc buộc ông Nguyễn Thanh S liên đới cùng bà Nguyễn 

Thị M trả đồng nguyên đơn ông Lưu Văn N và bà Nguyễn Thị T số tiền phường 

còn nợ.  

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn ông Lưu Văn N và bà 

Nguyễn Thị T về việc buộc bà Nguyễn Thị M phải trả đồng nguyên đơn ông Lưu 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Then%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%A1%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Then%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%A1%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%C6%A1%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ch%C3%B9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Then%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang%20(nay%20l%C3%A0%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B2i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ti%E1%BB%81n%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
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Văn N và bà Nguyễn Thị T số tiền phường còn nợ là 240.000.000 đồng (Hai trăm 

bốn mươi triệu đồng).  

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

- Bà Nguyễn Thị M phải chịu 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng) án phí 

dân sự sơ thẩm.  

- Ông Lưu Văn N, bà Nguyễn Thị T không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Hoàn trả ông Lưu Văn N, bà Nguyễn Thị T mỗi người 3.000.000 đồng (Ba triệu 

đồng) là tiền tạm ứng án phí đã nộp lần lượt theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 

0002898 ngày 11/6/2025 và Biên lai thu tạm ứng án phí số 0002897 ngày 

11/6/2025 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực 1- Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).  

4. Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt hoặc niêm yết bản án. 

5. Về nghĩa vụ chậm thi hành án: Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật 

(đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi 

hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án 

(đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành 

án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 của Bộ luật Dân sự. 

6. Về hướng dẫn thi hành án dân sự: Trường hợp bản án, quyết định được thi 

hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành 

án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại các Điều 6; 7; 7a; 7b và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành 

án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự. 
Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh;  

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh; 

- Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1- Bắc Ninh;  

- Phòng thi hành án dân sự khu vực 1- Bắc 

Ninh;  

- Các đương sự, 

- Lưu HS, VP. 

    TM.  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

  

     Nguyễn Thị Thanh Hoa 
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